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1. Family 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Anh An 0905115446  13 Hường 0979726729 
2 Anh Chúc 0905178147  14 Lai 0935661388 
3 Anh Hải nhà 0975858489  15 Liễu nhà 01206024686 
4 Anh Long nhà 0982986844  16 Loan nhà 01678968704 
5 Ba 01668552393  17 Má 01262654652 
6 Cậu Sáu 0914606679  18 Quang 0906486360 
7 Cậu Sơn 0938526208  19 Thạch nhà 0982579747 
8 Chị chín 0986648765  20 Thuỷ nhà 0988424293 
9 Chị Nhung 0975579040  21 Thức nhà 0905408269 
10 Chị Sương 0905195619  22 Trà chồng Tâm 0985746252 
11 Dũng nhà 0905313005  23 Trầm 0909585500 
12 Hà 0972482246  24 Tuyên nhà 01662713061 

2. College 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Anh Nam tin 0905928950  31 Thầy Ba 0914040410 
2 Cao T.T Xuân 0905189898  32 Anh Giang 0905225474 
3 Chuyên CTXH 0985748656  33 Phong 0984570168 
4 Dương MN 0955356967  34 Hà Địa 0902614322 
5 Thầy Quân 0905115218  35 Anh Khải 0914412741 
6 Tính 0905498214  36 Cô Làn 0905971338 
7 Lợi 0905112031  37 Hương 0985539755 
8 Thầy Minh 0982596869  38 Kỳ 0914156786 
9 Thầy Vũ 0903570041  39 Cô Lệ 0905171134 
10 Thầy phúc HC 0914326359  40 Nhân 0905459590 
11 Sơn 0982867001  41 Hằng TN 0979444078 
12 Hà tin 0983455099  42 Tuấn 0902577280 
13 Hạnh 0905868224  43 Cúc 0979120099 
14 Hiền T.ký XH 0983702342  44 Thầy Dũng HT 0913455149 
15 Hiền TN 0982234798  45 Anh Phúc 0914326188 
16 Hoài TH-NN 0905373203  46 Thăng 0979700895 
17 Hoàng Lan 0935908145  47 Anh Thiết 0982345914 
18 Mai Lan 0905885388  48 Thiện 0905120419 
19 Hùng hoá 0988490968  49 Thầy Trung 0938666393 
20 Hường XH 0905475859  50 Cô Cúc 0989073748 
21 Kiếm Ba 0905137159  51 Anh Linh 0983154179 
22 Thầy Máy 0905547551  52 Dũ 0979665444 
23 Thầy Bổn 0905115221  53 Thuý (T.ký) 0949709219 
24 Lê Vân 0989447289  54 Thầy Toàn 0905134423 
25 Thầy Bình HP 0913419329  55 Anh Phước 0905119958 
26 Lưu Quí Bình 0909551871  56 Anh Đỉnh 0905192304 
27 Mai Thị Vân 0905615679  57 Anh Cư 0979444032 
28 Tuyến TN 0988214395  58 Vân (T.ký) 0975407979 
29 Nam TN 0905314155  59 Thư 0905387878 
30 Thầy Cư HP 0905115431  60 Thầy Nam Anh 0913471027 

3. Other numbers 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Tiến 01657143399  21 Mai K13TT 0977522805 
2 Anh Cường 0903570089  22 Minh Chị Bảy 01684592356 
3 Anh Tú 0903594007  23 Nguyệt K13TT 0988413486 
4 An K14SPT 0979503544  24 Nhung K10TL 01223488330 
5 Bưởi K13TT 0977672551  25 Nước uống 0914210730 
6 Chị Bảy 01268591767  26 Ba của Vững 0935162154 
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7 Chị Hạnh (Q.áo) 0905207121  27 Phi K14SPT 01202799744 
8 Chị Hoa – Vi  0905073483  28 Phới K13TT 01649749376 
9 Chị Nga – Nhân 01685003979  29 Quyết K14SPT 0973307335 
10 Chị Nhung - Tiến 0903544009  30 Thanh K14SPT 01886095534 
11 Chị Oanh - Đạt 0914057065  31 Thảo K13TT 0979468416 
12 Chị Vân – Hà 0935573197  32 Thầy Thuyết (Huế) 0913468415 
13 Diễm K14SPT 01649749952  33 Thuỳ K13TT 0979480560 
14 Ga 0905730489  34 Trang CH12 0543864761 
15 Giang HS12 01654430331  35 Trang K14SPT 01649749829 
16 Huế K13TT 0988816772  36 Trọng HS12 01233064990 
17 Kha HS10 0934964341  37 Tuấn K13TT 0973104123 
18 Luyến K14SPT 01278759443  38 Vi HS11 01689221606 
19 Giang CH12 0914236915  39 Vững HS11 0935221182 
20 Lý K14SPT 0973798276  40 Xuân K13CNA 01697197902 

4. Friends 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Anh Bang CH12 0905131437  10 Nga ST 0905290497 
2 Anh Hùng (LĐ) 0975595734  11 Lài 0982842189 
3 Anh Thịnh CH12 0914038696  12 Phương 01215761172 
4 Anh Trung CH12 0935166603  13 Hiếu C.Sê 0914032929 
5 Hiền QN 01688457344  14 Nhã PY 01683295569 
6 Hiền QT 0915072223  15 Nhung 0905511157 
7 Trường SG 0913642938  16 Thành PY 0934384040 
8 Khang SG 0938916830  17 Phương SG 0933457575 
9 Minh CH12 0905058251  18 Phát 0982040274 

5. Other Office 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Anh Các 0983456652  10 Thầy Hai NSS 0914745861 
2 Anh Tuyên 0905034830  11 Thầy Hưng WAD 0905615879 
3 Trung CVA 0984281865  12 Thầy Nho NDu 0988273078 
4 Thầy Định (THĐ) 0935820026  13 Thầy Hùng HTK 0905279299 
5 Hiển C3 0914102211  14 Thuý Hằng – AV 0972453553 
6 Hồ C3 0913419287  15 Thầy Tư CVA 0905514266 
7 Anh Quốc 0905184577  16 Thầy Vũ Bình 0913419372 
8 Thầy Thức CVA 0905251764  17 Vĩnh - KonRẫy 01693760510 
9 Thầy Thư 0903588637  18 Vy – N.Hồi 0976930035 

6. Sa Thầy 
STT Tên Số  STT Tên Số 

1 Thầy Chung 0905216370  3 Lam 0985751179 
2 Thầy Nê 0903531449  4 Tú 01684294500 

 


